
Phụ lục 1 

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Công văn số         /BVHTTDL-KHCNMT ngày    tháng 02 năm 2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

1.  Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 

"Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính 

phủ số và đô thị thông minh" mã số KC.01/21-30 (Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN 

ngày 15 tháng 6 năm 2022). 

2. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030: “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế” (sau đây gọi tắt là Chương trình), mã số: KX.06/21-30 (Quyết định số 

1029/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 6 năm 2022). 

 3. Chương trình KHXH và Nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 

"Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước 

trong điều kiện mới". mã số KX.05/21-30. (Quyết định số 1030/QĐ-BKHCN ngày 

20 tháng 6 năm 2022). 

4. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030; “Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới” (sau 

đây gọi tắt là Chương trình), mã số: KX.01/21-30 (Quyết định số 1031/QĐ-BKHCN 

ngày 20 tháng 6 năm 2022). 

5. Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030: “Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất 

nước” (sau đây gọi tắt là Chương trình), mã số: KX.03/21-30 (Quyết định số 

1032/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 6 năm 2022). 

 6. Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu 

KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi 

khí hậu" mã số KC.08/21-30. (Quyết định số 1033/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 6 

năm 2022). 

 7. Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu 

KH&CN phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển" mã số KC.09/21-30. (Quyết định 

số 1034/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 6 năm 2022). 



 8. Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu" mã số KC.02/21-30. (Quyết định số 

1216/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2022). 

 9. Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng" mã số KC.05/21-30 (Quyết định số 

1217/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2022).  

 10. Chương trình KH&CN cấp quốc gai giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, 

ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", 

mã số KC.06/21-30. (Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 12 năm 2022). 

 11. Chương trình Khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến 

năm 2030 "Nghiên cứu đổi mới quản lý Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở 

Việt Nam". (Quyết định số 2454/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 12 năm 2022).



Phụ lục 2 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

Năm  2024-2025 

 

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

 

2. Hình thức thực hiện (đề tài, đề án, dự án, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ 

KH&CN tiềm năng): 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ: 

4. Tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn): 

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến: 

6. Khả năng và địa chỉ ứng dụng: 

7. Dự kiến hiệu quả mang lại: 

8. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)  

9. Thông tin khác (áp dụng đối với dự án SXTN hoặc dự án KHCN): 

a)  Xuất xứ hình thành dự án 

b) Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN. 

 

                                   ..., ngày ... tháng... năm 20… 

 

                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT  

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
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